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HƯỚNG DẪN: Mẫu đơn này phải được cập nhật hằng năm và hoàn tất hay cập nhật trong vòng 45 ngày từ ngày đầu niên học hay ngày ghi 
danh của học sinh.

Tên Học Sinh: Họ_________________________________________________________ Tên______________________________Tên Lót _____

SASID #__________________________________________________________________MCPS ID #_ _________________________________

Trường_ _________________________________________________________________________________________________Lớp ________

Ngày em học sinh vào học các trường tại Hoa kỳ lần đầu tiên  ____/____/______

Miễn trừ ELA/Đọc Viết: o  Có   o  Không  Điểm Toán không bao gồm   o  Có   o  Không

Ngày Thi Trình Độ Thành Thạo Anh Ngữ Cuối Cùng (ELP) ____/____/______

Trình Độ Thành Thạo:  Nói_____  Nghe_____  Đọc_____  Viết_____  Đa hợp_____

THÍCH NGHI KHI THI: Thẩm định về thích nghi dưới đây cũng phản ảnh những thích nghi dùng trong chương trình giảng dạy hằng ngày.

Các thích nghi khi thi, các đặc điểm dễ tiếp cận, hay các suy xét hành chánh được đề nghị cho EL này không?  o  Có  o  Không  (Nếu có, yêu 
cầu ghi trong khung dưới đây)

Các Thiết Bị Hỗ Trợ Khi Thi:   o  Không
o 7a:	 Thời Gian Kéo Dài
o 7b:	� Tự điển song ngữ theo từng từ (Tiếng Anh/Tiếng Mẹ Đẻ)
Cho Các Câu Trả Lời cho Toán, Khoa Học hay Xã Hội Học:
o 7c:	 Từ Văn Bản sang Lời Nói 
o 7d:	 Người Viết Lại/Người Ra Dấu
Hướng Dẫn Tổng Quát:
o 7e:	� Lời Hướng Dẫn Đọc Lớn và Lập Lại trong Tiếng Mẹ 

Đẻ của Học Sinh (do Thầy Cho Thi)*
o 7f:	� Lời Hướng Dẫn Được Giải Thích Rõ Ràng khi Cần Thiết 

trong Tiếng Mẹ Đẻ của Học Sinh (do Thầy Cho Thi)*
Chỉ cho các Môn Thi Toán thôi:
o 7g:	 Thích Nghi trên Mạng của Môn Thi Tiếng Tây Ban Nha*
o 7h:	 Ấn Bản Bài Thi trên Giấy Tiếng Tây Ban Nha*
o 7i:	 Bản In Lớn của Bài Thi Tiếng Tây Ban Nha
o 7j:	 Văn Bản sang Lời Nói cho Các Bài Thi Tiếng Tây Ban Nha
o 7k:	 Người Đọc cho Các Bài Thi Tiếng Tây Ban Nha

Đặc Điểm Tiếp Cận:  o  Không
o 1a:	 Che Dấu Câu Trả Lời
o 1d:	 Tương Phản Màu Sắc
o 1q:	� Học sinh đọc bài thi lớn tiếng 

cho chính em
o 1r01:	� Từ Văn Bản sang Lời Nói (Văn 

bản thôi) cho Các Bài Thi Toán, 
Khoa học, & các Bài Thi Chính 
Quyền

o 1r02:	� Từ Văn Bản sang Lời Nói (Văn 
bản và Đồ họa) cho Các Bài Thi 
Toán, Khoa học, & các Bài Thi 
Chính Quyền

o 1s01:	� Người Ra Dấu cho Các Bài Thi 
Toán, Khoa học, & các Bài Thi 
Chính Quyền

o 1s02:	� Người Đọc cho Các Bài Thi 
Toán, Khoa học, & các Bài Thi 
Chính Quyền

Cứu xét Hành chính:  o  Không
o 2a:	 Cho Thi Từng Nhóm Nhỏ
o 2b:	 Thời Gian Trong Ngày
o 2c:	 Địa Điểm Tách Biệt hay Thay Thế
o 2d:	 Phạm Vi Môi Trường Cụ Thể
o 2e:	� Thiết Bị hay Bàn Ghế Điều Chỉnh 

Phù Hợp
o 2f:	 Giờ Nghỉ Thường Xuyên
o 2g:	 Giảm Các Sao Lãng cho Chính Em
o 2h:	� Giảm Các Sao Lãng cho Người 

Khác
o 2i:	 Thay đổi địa điểm trong trường học
o 2j:	 Thay đổi địa điểm ngoài trường học

ĐỀ NGHỊ: Do thành viên nhóm EL sau đây đề nghị (Ghi vào chỗ thích hợp):

o Thầy giáo ESOL  o Thầy giáo Lớp o Thầy Chuyên về Đọc o Nhân Viên Liên Lạc ESOL

o Người khác (Xin ghi rõ)______________________________________________________________________________________________

*ĐIỀU KIỆN CHO THI TỔNG QUÁT (7e và 7f) và/hay các Môn Thi Toán (7g, 7h, 7i, 7j, hay 7k) 

Trước khi kiểm các thích nghi 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, hay 7k, trên đơn này, quý vị phải tham khảo với chuyên viên thành đạt của MCPS ESOL/
Bilingual Unit.

CHỮ KÝ

Chữ ký Thầy ESOL_____________________________________________ Tên Viết Chữ In_____________________  Ngày  ____/____/______

Chữ ký của Hiệu trưởng_________________________________________ Tên Viết Chữ In_____________________  Ngày ____/____/______

Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ______________________________________ Tên Viết Chữ In_____________________  Ngày ____/____/______

MSDE đề nghị phải cố gắng để có sự tham dự của phụ huynh/giám hộ và có chữ ký họ trên hồ sơ.  Tuy nhiên, nếu không có được chữ ký phụ huynh/giám 
hộ, thì mẫu đơn này phải được gởi đến họ và nếu cần phải có lời giải thích.

PHÂN PHÁT: Bản chính/Hồ Sơ Tích Lủy của Học sinh  Bản sao 1/Hồ Sơ Học Sinh ESOL  Bản sao 2/Phụ huynh/Giám hộ


